
THỨ TIẾT Cường Tuân Thủy S.Trung T.Hà V.Trung Bình Nhiệm Dung Điệp Huyến Hoài Hạnh P.Trung Nga Phước

1 Toán3 - 6A1 Toán1 - 8A1 Toán2 - 6A4 Toán3 - 9A1 Văn1 - 8A3 Văn1 - 9A2 Văn1 - 9A3 Văn1 - 6A3 NNgữ1 - 7A1 N.ngữ2 - 8A2 N.ngữ2 - 6A2

2 Toán3 - 8A2 Toán1 - 6A1 Toán3 - 6A2 Toán2 - 6A3 Toán1 - 7A1 Văn1 - 8A1 Văn3 - 9A1 Văn1 - 6A4 V. lí - 8A3 N.ngữ2 - 9A3 N.ngữ2 - 9A2

3 Toán2 - 8A2 Toán1 - 6A2 Toán3 - 6A4 Toán2 - 7A1 văn2 - 8A3 văn2 - 9A2 văn2 - 6A1 V. lí - 8A1 NNgữ1 - 9A3 NNgữ1 - 9A1 N.ngữ2 - 6A3
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1 Toán2 - 9A3 Toán3 - 8A3 Toán1 - 7A3 Toán3 - 7A1 Văn3 - 9A2 Văn1 - 7A4 văn2 - 6A3 V. lí - 8A2 NNgữ1 - 7A2 N.ngữ2 - 9A1 NNgữ1 - 6A1

2 Toán1 - 9A2 Toán2 - 8A3 Toán3 - 6A3 Toán1 - 7A4 Toán1 - 9A1 Văn1 - 7A2 văn2 - 7A1 văn2 - 7A3 Hóa - 8A1 NNgữ1 - 9A3 NNgữ1 - 8A2 N.ngữ2 - 6A1

3 Toán3 - 9A2 Toán3 - 8A1 Toán2 - 7A2 Toán3 - 7A4 Toán2 - 9A1 Văn1 - 8A2 Văn1 - 7A1 Văn3 - 9A3 Văn1 - 6A1 N.ngữ2 - 7A3 NNgữ1 - 8A3 NNgữ1 - 6A3

4 N.ngữ2 - 8A1
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1 Toán1 - 9A3 Toán2 - 8A1 Toán3 - 7A2 văn2 - 8A2 văn2 - 9A1 Văn1 - 7A3 văn2 - 6A4 Hóa - 8A3 N.ngữ2 - 7A4 N.ngữ2 - 9A2 NNgữ1 - 6A2

2 Toán2 - 9A2 Toán1 - 8A3 Toán3 - 7A3 văn2 - 7A2 Văn1 - 9A1 văn2 - 9A3 Văn1 - 6A2 Hóa - 8A2 NNgữ1 - 7A4 NNgữ1 - 8A1 N.ngữ2 - 6A4

3 Toán1 - 8A2 Toán1 - 7A2 văn2 - 8A1 văn2 - 7A4 văn2 - 6A2 NNgữ1 - 7A3 N.ngữ2 - 8A3 NNgữ1 - 6A4
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THỜI KHOÁ BIỂU PHỤ ĐẠO  SỐ 1
BUỔI CHIỀU

Thực hiện từ ngày 10 tháng 09 năm 2018
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TRƯỜNG THCS BƯNG RIỀNG
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Học kỳ 1


